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BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI TRONG HÈ

1. Báo cáo số lớp, số HS học ôn tập hè 2014: 
	Khối lớp
	Số lớp
	Số học sinh 

ôn tập, KT lại
	Môn học ôn tập, KT lại

	
	
	
	Tiếng Việt
	Toán
	2 môn TV, Toán
	Khoa học
	LS&ĐL

	1
	3
	01
	
	
	01
	
	

	2
	3
	01
	01
	
	
	
	

	3
	2
	0
	
	
	
	
	

	4
	2
	0
	
	
	
	
	

	5
	2
	0
	
	
	
	
	

	Cộng
	12
	0
	01
	
	01
	
	


2. Kết quả xét học sinh lên lớp sau KT lại trong hè: 
	Khối lớp
	Sĩ số

(Không tính KT)
	Số nữ
	Lên lớp thẳng
	Lên lớp

 sau KT lại
	Tổng số HS được lên lớp
	Số lưu ban
	Xét trẻ khuyết tật lên lớp

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	TS
	Lên lớp thẳng
	Lên lớp sau RL trong hè

	1
	69
	35
	68
	98.5
	0
	
	
	
	01
	1.5
	
	68
	0

	2
	65
	32
	64
	98.4
	0
	
	
	
	01
	1.6
	
	64
	0

	3
	51
	24
	51
	100
	
	
	
	
	
	
	
	51
	0

	4
	49
	24
	49
	100
	
	
	
	
	
	
	
	49
	0

	5
	44
	15
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	44
	0

	Cộng
	288
	130
	286
	99
	0
	
	0
	
	02
	1
	
	286
	0
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